
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5

Số lớp đầu năm 37 8 7 7 7 8

Số lớp cuối học kì I 37 8 7 7 7 8

Số học sinh đầu năm 1750 383 315 349 303 400

Nữ 841 161 151 171 155 203

Số học sinh cuối học kì I 1724 374 310 344 302 394

Nữ 826 158 147 169 155 197

Chuyển đến 75 18 28 10 19

Chuyển đi 101 9 23 33 11 25

Bỏ học 0 0 0 0 0 0

HS Khuyết Tật 0 0 0 0 0 0

Nữ 0 0 0 0 0 0

Học sinh dân tộc 74 16 13 13 16 16

Nữ 32 4 4 4 11 9

Số lớp học Anh văn 37 8 7 7 7 8

HS học Anh văn 1724 374 310 344 302 394

Số lớp học Tin học 22 7 7 8

HS học Tin học 1040 344 302 394

Số lớp 2 buổi/ngày 1724 374 310 344 302 394

HS học 2 buổi/ngày 1724 374 310 344 302 394

Số lớp bán trú 30 7 7 6 7 3

HS học bán trú 966 296 206 216 157 91

Hiệu trưởng Người lập bảng

Trịnh Thị Hạnh Phạm Thị Kim Loan

Phòng GDĐT Thị xã Bến Cát CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Trường Tiểu học Hồ Hảo Hớn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương ngày    tháng    năm 2022
THỐNG KÊ GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023

Số liệu sơ kết HK1
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